THIẾT BỊ HIỆN CÓ PHÒNG LAB
	Số 
TT
	Tên Thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị
	Ghi chú

	 
	PHÒNG LAB 1
	 
	 
	   231.539.000   
	 

	1
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200
 cho phòng 40 học viên (VN):
 - 01 bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
 - 01 bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
 - 40 Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
 - 41 bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	1
	      151.347.000   
	 

	2
	[bookmark: _GoBack]Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN):
  - 01 Máy in laser HP P1006(A4): 4,576,000
  - 01 Ghế xoay dành cho giáo viên GGV: 680,000
  - 40 Ghế xếp dành cho học viên GHS: 18,360,000
  - 01 Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm): 1,950,000
  - 20 Bàn Lab HS 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm): 39,000,000
  - 01 Ampli 100W Ariang - 01Loa thùng 100W Tiến Đạt - 01 Micro dây cầm tay Ariang
	Bộ
	1
	     80.192.000   
	 

	 
	PHÒNG LAB 2
	 
	 
	   409.000.000   
	 

	3
	Bộ điều khiển trung tâm của giáo viên MK-6000 + chi phí lắp đặt
	Bộ
	1
	     62.700.000   
	 

	4
	Card tiếng chuyên dụng AC-6000
	Cái
	1
	     24.200.000   
	 

	5
	Bộ chuyển đổi tiếng ASW-6000
	Bộ
	1
	     38.500.000   
	 

	6
	Phần mềm điều khiển SF-2000
	Bộ
	1
	     16.500.000   
	 

	7
	Bộ nhận tín hiệu của học viên - DH-02
	Bộ
	40
	   154.000.000   
	 

	8
	Tai nghe cho giáo viên và học viên
	Cái
	41
	     15.785.000   
	 

	9
	Âm thanh giảng dạy (Ampli, loa thùng, Micro không dây)
	Bộ
	1
	       8.160.000   
	 

	10
	Máy tính giáo viên (CPU Intel Core I3-4160 -3.6 Ghz)
	Bộ
	1
	     11.550.000   
	 

	11
	Máy chiếu gần BenQ MX806ST + màn chiếu treo tường (1.78x1.78m)
	Cái
	1
	     18.260.000   
	 

	12
	Bàn lab giáo viên
	Cái
	1
	       2.750.000   
	 

	13
	Ghế nệm xoay giáo viên có tay vịn
	Cái
	1
	           715.000   
	 

	14
	Bàn Lab vi tính học viên 2 chỗ ngồi
	Cái
	20
	     31.900.000   
	 

	15
	Ghế học viên
	Cái
	40
	     18.480.000   
	 

	16
	Bộ cấp nguồn
	Bộ
	1
	       5.500.000   
	 

	 
	GIÁ TRỊ TB 2 PHÒNG LAB
	 
	 
	     640.539.000 
	 






